TIỀN GỬI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 MỘT GIẢI PHÁP GÓP PHẦN KIỂM SOÁT LẠM PHÁT 

VÀ HẠN CHẾ LÃNG PHÍ CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Sau hơn một năm Việt nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), kinh tế- xã hội nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả khả quan trên nhiều mặt. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó việc chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất trong vòng 12 năm qua đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người dân. Ngày 09/1/2008, tại Hội nghị toàn ngành Ngân hàng triển khai nhiệm vụ năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá về những thành tựu chung của nền kinh tế trong năm 2007, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Ngân hàng. Thủ tướng đã phân tích: Ngoài những nguyên nhân khách quan (giá cả thế giới biến động, thiên tai, dịch bệnh...), giá cả tăng cao là do điều hành chính sách tiền tệ chưa khoa học cũng là nguyên nhân góp phần làm giá cả biến động. Cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng chỉ đạo: Năm 2008, NHNN cần điều hành chính sách tiền tệ một cách khoa học, đúng quy luật, theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo chủ động, chặt chẽ, thận trọng để góp phần thực hiện hai mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 9% và kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng dưới mức tăng trưởng kinh tế. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và quan trọng nhất mà toàn ngành Ngân hàng cần phải tập trung sức lực, trí tuệ để phấn đấu đạt được. 

Trong những năm gần đây, Đảng và Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp để phòng và chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính để đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước. Nhiều thủ tục hành chính, quy trình xử lý nghiệp vụ... đã được các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện đồng thời với việc quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Tuy nhiên, kết quả cải cách thủ tục hành chính, kết quả chống lãng phí, chống tham nhũng tại từng đơn vị còn hạn chế và chưa đạt được như mong muốn, bởi một trong nguyên nhân chính thuộc về yếu điểm của hệ thống, của cơ chế quản lý.  

Kiềm soát lạm phát hoặc lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã và đang được bàn luận rất nhiều, đã có nhiều tham luận hay, nhiều giải pháp đúng được đưa ra. Với nội dung bài viết này, Tác giả mong muốn có thêm một giải pháp- có tác động thiết thực đồng thời đến kiểm soát lạm phát và chống lãng phí cho NSNN. Hai lĩnh vực đang là những vấn đề thời sự ở Việt nam, hai vấn đề mà nếu giải quyết tốt sẽ có vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập WTO của nước ta. Một vấn đề liên quan trực tiếp đến kiểm soát lạm phát và hạn chế lãng phí cho NSNN và là nội dung trọng tâm được phân tích trong bài viết này, đó là: Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước!   

Trong một nền kinh tế, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, Hệ thống thanh toán qua Ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chủ thể tham gia thanh toán, các trung gian thanh toán nói riêng và nền kinh tế nói chung. Hệ thống thanh toán qua Ngân hàng không chỉ là cách thức để các chủ thể tham gia thanh toán thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho nhau, mà trên phạm vị rộng nó được coi như một hệ thống “mạch máu” để chuyển tải các luồng vốn từ khu vực này sang khu vực khác.

Việc tổ chức tốt Hệ thống thanh toán qua Ngân hàng sẽ tác động có lợi trên nhiều mặt cho phát triển kinh tế- xã hội, xét cả về những lợi ích vĩ mô đối với nền kinh tế hay xét ở lợi ích vi mô đối với từng doanh nghiệp/ cá nhân tham gia thanh toán. Một tác động quan trọng của “Hệ thống thanh toán qua Ngân hàng tốt” là góp phần nâng cao năng lực điều hành chính sách tiền tệ của NHTW. Vai trò này được thể hiện trên các khía cạnh sau: (i) Góp phần vào việc ổn định các nhu cầu dự trữ của NHTM; (ii) Cho phép có thể xác định một cách chính xác các thay đổi cung, cầu về dự trữ khi có sự thay đổi về hoạt động thu, chi của chính phủ hoặc có sự can thiệp trên thị trường tiền tệ hoặc thị trường ngoại hối của NHTW; (iii) Trực tiếp hỗ trợ cho sự phát triển thị trường liên Ngân hàng và thị trường tài chính.

Hệ thống thanh toán tự động sẽ thực hiện được việc quyết toán tức thời các khoản thanh toán giá trị cao/ khẩn hoặc quyết toán ngay trong ngày các kết quả thanh toán bù trừ..giúp NHTW thực thi chính sách tiền tệ trên toàn quốc một cách hữu hiệu vì nó cung cấp hệ thống chuyển tải nhanh, chính xác các luồng vốn, làm cân bằng tỷ lệ lãi suất trên mọi khu vực hoặc thị trường quốc gia ngay trong ngày. Mặt khác, NHTW theo dõi, đánh giá, giám sát được khả năng vốn khả dụng của từng định chế tài chính. Ngược lại, Hệ thống thanh toán qua Ngân hàng phát triển còn tác động lên khả năng quản lý thanh khoản và dự trữ thanh khoản của các định chế tài chính, Kho bạc Nhà nước nếu xét ở khía cạnh nguồn vốn trong thanh toán. Nếu Hệ thống thanh toán yếu kém, nguồn vốn trong thanh toán sẽ không được sử dụng hiệu quả vì các định chế tài chính, Kho bạc Nhà nước thường phải duy trì một lượng dự trữ lớn để đảm bảo khả năng thanh toán.

“Hệ thống thanh toán qua Ngân hàng” là gì? Một cách khái quát, có thể hiểu: Hệ thống thanh toán qua ngân hàng trong nền kinh tế là tổng thể các yếu tố, bao gồm: Cơ sở pháp lý và các điều kiện tổ chức thanh toán, các chủ thể tham gia thanh toán, các dịch vụ thanh toán, các phương tiện và các mạng thanh toán của ngân hàng; cách thức tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; trong đó, các yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau. 

Là một chủ thể tham gia vào Hệ thống thanh toán nhưng NHTW là một chủ thể đặc biệt xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của nó trong nền kinh tế. NHTW đóng vai trò quản lý nhà nước toàn bộ hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; trực tiếp tổ chức, sở hữu mạng thanh toán liên ngân hàng quan trọng, chủ đạo để cung cấp các dịch vụ thanh toán cho Kho bạc Nhà nước, các NHTM, các định chế tài chính phi ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Trong nền kinh tế có nhiều hệ thống thanh toán con; nhiều mạng thanh toán khác nhau. Xong, Ngân hàng TW phải là đơn vị thiết lập, sở hữu và trực tiếp vận hành hệ thống/ mạng thanh toán chủ đạo, quan trọng nhất- Những mạng thanh toán gắn liền với thị trường tiền tệ liên ngân hàng, gắn liền với hệ thống quyết toán thanh toán vốn cuối cùng giữa các định chế tài chính, công ty chứng khoán, Kho bạc nhà nước... Thông qua việc vận hành hệ thống thanh toán chủ đạo, NHTW có điều kiện thực hiện tốt vai trò “Ngân hàng của các ngân hàng”; vai trò chỉ đạo và điều hành chính sách tiền tệ thông qua các nghiệp vụ như cho vay qua đêm; cho vay thanh toán bù trừ; nghiệp vụ thị trường mở; mua bán ngoại tệ... đối với các ngân hàng/ tổ chức tín dụng, định chế tài chính phi ngân hàng, Kho bạc nhà nước... Từ năm 2001, hệ thống Ngân hàng Việt nam nói chung và hệ thống thanh toán qua ngân hàng đã có những bước phát triển, thay đổi cơ bản về quy trình nghiệp vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. NHNN với việc thực hiện thành công dự án TTĐTLNH giai đoạn I tại 5 địa bàn Tỉnh, thành phố đã đảm bảo thực hiện thanh toán chuyển tiền an toàn, chính xác từ khi khởi phát lệnh tại ngân hàng chuyển đến Ngân hàng nhận trong vài giây. Hệ thống TTĐTLNH được xây dựng theo phương pháp tập trung tài khoản (mỗi thành viên chỉ cần mở một tài khoản tiền gửi thanh toán duy nhất tại Sở giao dịch NHNN). Trung tâm thanh toán Quốc gia kết nối mạng trực tuyến (Online) với các thành viên và đơn vị thành viên, thanh toán theo thời gian thực (Real time). Dự án TTĐTLNH giai đoạn II đang được triển khai, dự kiến kết thúc cuối năm 2009. Khi đó, mạng thanh toán của Hệ thống TTĐTLNH sẽ bao phủ khắp 64 tỉnh, thành phố trong cả nước và năng lực xử lý của hệ thống được nâng lên gấp nhiều lần, thỏa mãn được nhu cầu thanh toán, chuyển tiền đối với các định chế tài chính, Kho bạc nhà nước.

Hiện nay, một khối lượng lớn vốn tiền gửi thanh toán của Hệ thống Kho bạc Nhà nước được gửi tại các NHTM Nhà nước. Bảng số liệu sau đây nêu rõ thực trạng này:

    TÌNH HÌNH SÓ DƯ TIỀN GỦI CỦA KBNN TẠI 5 NHTM NHÀ NƯỚC 

                                                                                  

   Đơn vị tính: Triệu đ

	Thời điểm
	31/12/2006
	31/12/2007

	Số dư Tiền gửi của KBNN tại 5 NHTM Nhà nước
	43.548.443
	52.777.829


Ghi chú: BCTC của 5 NHTM Nhà nước và tổng hợp của tác giả

Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (NSNN) nên được quản lý như thế nào để phối hợp tốt với việc điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, để tăng thu, giảm chi phí vốn vay cho NSNN? 

Khảo sát nghiệp vụ tại một số nước, ví dụ tại Cộng hòa Séc, Nhật Bản..., chúng ta có thể tìm thấy một thông lệ tốt, một câu trả lời rõ ràng đối với vấn đề này: Nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (NSNN) phải gửi tại NHTW, cuối ngày, thậm chí tức thời trạng thái ngân quỹ của NSNN (tối thiểu là trạng thái ngân quỹ của NSNN Trung ương) được thể hiện tập trung ở số dư tài khoản duy nhất tại NHTW. Khi NSNN thiếu hụt thanh khoản tạm thời, NSNN có thể vay trên thị trường, vay các NHTM và không trực tiếp vay vốn từ NHTW; ngược lại, khi NSNN thừa vốn tạm thời nhàn rỗi chưa sử dụng, NSNN có thể cho vay qua đêm/ cho vay ngắn hạn vài ngày trên thị trường đối với các TCTD/ định chế tài chính. Đồng thời, xét ở phương diện Thống kê tiền tệ để tính lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế thì: tiền còn nằm ở Quỹ của Kho bạc Nhà nước (trong tay Chính phủ), tiền đó cũng chưa được tính trong Tổng phương tiện thanh toán của nền kinh tế. 

Một cơ chế nghiệp vụ được mô tả như trên sẽ giúp NHTW kiểm soát tốt hơn Tổng lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế, vòng quay tiền tệ, khả năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng và tốc độ tăng trưởng tín dụng. Mặt khác, sẽ tiết kiệm chi phí và tăng thu cho NSNN.

Với hàng ngàn tỷ đồng tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước gửi tại các NHTM Nhà nước và các đơn vị này sử dụng để cho vay các Doanh nghiệp, cá nhân; tiến độ thực tế giải ngân chi tiêu vốn Ngân sách Nhà nước cho các Công trình, dự án ra sao? Những người điều hành chính sách tiền tệ không nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời? Đó là chưa tính đến một thực trạng của nước ta hiện nay là tốc độ giải ngân của các Dự án sử dụng vốn từ nguồn vốn NSNN đã bố trí quá thấp, có sự chênh lệch lớn giữa kế hoạch và thực tế. Ví dụ, từ năm 2003 đến năm 2007, Bộ Giao thông vận tải mới chỉ giải ngân được 45.89% số vốn dự kiến bố trí, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân đạt 33,5% và chỉ có 3/72 dự án công trình được hoàn thành (Tác giả Nguyên Linh, Thời báo Kinh tế Việt nam số 51 ngày 28/2/2008). Theo quan điểm của Tác giả, đây cũng là nguyên nhân làm cho việc điều hành chính sách tiền tệ thiếu chủ động, không dự đoán tốt được tình hình thị trường, không kiểm soát được khả năng tạo tiền và không khống chế tốt được tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trong năm 2007. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế tăng cao so với nhiều năm trước, tăng 37,8%. Trong năm 2007, để hạn chế tổng phương tiện thanh toán, NHNN Việt nam sử dụng nhiều biện pháp, trong đó đã phải sử dụng mạnh biện pháp tăng dự trữ bắt buộc: “Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên từ 1,5-2 lần” (Tạp chí Ngân hàng số 2+3/2008). Ngay từ đầu năm 2008, NHNN cũng đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp mạnh nhằm thắt chặt tiền tệ để hạn chế, kiểm soát lạm phát như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 10% lên 11%, mở rộng phạm vi tiền gửi phải dự trữ bắt buộc (tiền gửi có kỳ hạn cũng phải dự trữ bắt buộc), thực hiện phát hành tín phiếu NHNN bắt buộc mua đối với các ngân hàng, kiểm soát cho vay đối với kinh doanh bất động sản, cho vay chứng khoán, tăng lãi suất tái cấp vốn từ 6,5%/năm lên 7,5%/năm, lãi suất chiết khấu từ 4,5%/năm lên 6,0%/năm. Điều tất yếu là chi phí nguồn vốn của các NHTM tăng, lãi suất cho vay các Doanh nghiệp phải tăng, đẩy chi phí sản xuất lên cao, và không tránh khỏi một số tác động xấu khác. Tuy nhiên, trong “cuộc chiến” kiềm chế, kiểm soát chống lạm phát, chỉ những biện pháp của NHNN sẽ không thể có hiệu quả cao hoặc không thể có hiệu quả, cần phải có sự phối hợp đồng bộ các giải pháp vĩ mô khác, trong đó đặc biệt những chính sách về quản lý, chi tiêu tài chính công.

Tiền gửi nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước gửi tại các NHTM Nhà nước bắt đầu thực hiện ở Việt nam khi Chính phủ thành lập Hệ thống Kho bạc Nhà nước có chức năng kế toán, quản lý Quỹ NSNN, NHNN không còn thực hiện nhiệm vụ kế toán cho Ngân sách Nhà nước Đồng thời trong điều kiện Hệ thống thanh toán qua ngân hàng chưa phát triển: thanh toán, chuyển tiền khác ngân hàng, khác địa bàn còn quá chậm, thời gian thanh toán mất vài ngày. Nhưng hiện nay, điều kiện đã thay đổi căn bản, hệ thống thanh toán qua ngân hàng đã rất phát triển, một khoản thanh toán, chuyển tiền khác ngân hàng, khác địa bàn chỉ cần vài giây, nếu chậm thì cần 1 ngày; trên cơ sở đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hầu hết các ngân hàng, định chế tài chính đã thực hiện quản lý trạng thái ngân quỹ tập trung tại Hội sở chính thông qua tài khoản tiền gửi tập trung duy nhất tại Sở giao dịch NHNN, trách tình trạng nguồn vốn bị phân tán khắp nơi, chi nhánh thiếu vốn thanh toán phải vay nóng trên thị trường với mức lãi suất rất cao, chi nhánh thừa vốn chỉ được hưởng lãi suất tiền gửi thanh toán ở mức rất thấp.

Như nội dung đã phân tích, đã đến lúc có thể thực hiện và cần phải thực hiện sớm giải pháp: Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước gửi tại Ngân hàng Nhà nước - Giải pháp thiết thực góp phần kiểm soát lạm phát và chống lãng phí cho NSNN. Kho bạc Nhà nước không nên để nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ Ngân sách Trung ương bị phân tán khắp nơi, cần hoàn thiện hệ thống thanh toán, chuyển tiền nội bộ và mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, thực hiện cơ chế quản lý Quỹ Ngân sách Trung ương tập trung tại Trụ sở chính thông qua tài khoản tiền gửi duy nhất của Kho bạc Nhà nước tại Sở giao dịch NHNN; thường xuyên thực hiện vay và cho vay ngắn hạn trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng như một định chế tài chính khác. 
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